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BÀI 18. VẬT LIỆU CƠ KHÍ  

I.MỤC TIÊU 

1. Kiến thức:  

- Biết cách phân loại các vật liệu cơ khí phổ biến. 

2. Kỹ năng:  

- Biết đặc điểm, phân loại và tính chất cơ bản của vật liệu kim loại. Nhận biết các 

sản phẩm gia dụng làm bằng các loại vật liệu kim loại. 

3. Thái độ:  

- Say mê tìm tòi, nghiên cứu các loại vật liệu cơ khí thông dụng 

4. Năng lực, phẩm chất : 

- Năng lực chung: Năng lực tự học (1), năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo (2), 

năng lực hợp tác (3). 

- Năng lực đặc thù: Nhận thức công nghệ (4), sử dụng công nghệ (5), giao tiếp công 

nghệ (6) 

- Phẩm chất: Chăm chỉ (7), trách nhiệm (8), trung thực (9). 

II. PHƯƠNG PHÁP-KĨ THUẬT 

1. Phương pháp 

- PP dạy học đàm thoại (1), PP thuyết trình (2), PP hoạt động nhóm (3), PP sử dụng 

đồ dùng trực quan (4), PP sử dụng tài liệu (5), PP hoạt động cặp đôi (6), Giao nhiệm 

vụ (7). 

2. Kĩ thuật dạy học 

- Kĩ thuật chia nhóm, KT giao nhiệm vụ, KT lược đồ tư duy, KT hỏi và trả lời, KT 

động não. 

III. CHUẨN BỊ  
1. Giáo viên: 

- Nội dung : sách giáo khoa, tài liệu Vật liệu cơ khí 

- Hình vẽ: Sơ đồ 18.1 SGK 

2. Học sinh: đọc trước phần II. 

IV. Tiến trình giờ dạy - giáo dục 

 1. Ổn định lớp : 

 2. Kiểm tra bài cũ:   

? Nêu sự khác nhau cơ bản giữa kim loại đen và kim loại màu? Giữa vật liệu kim 

loại 

và vật liệu phi kim 

 3. Bài mới 

HOẠT ĐỘNG 1: Khởi động  

Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học 

tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học. 

Phương pháp dạy học: 2, 4. 



Định hướng phát triển năng lực: 2, 4, 5, 6 

Hình 18.2 là những di sản văn hóa, cổ vật của nước ta. Em hãy kể tên loại vật liệu 

làm những di sản văn hóa, cổ vật đó. 

  
HS dự đoán câu trả lời. 

GV:Trong sản xuất, muốn chọn được vật liệu hợp lý, phù hợp với điều kiện chế 

tạo sản phẩm cần nắm vững tính chất cơ bản của các loại vật liệu. Vậy để biết vật 

liệu cơ khí có những tính chất cơ bản nào chúng ta cùng tìm hiểu phân II: Tính 

chất cơ bản của vật liệu cơ khí 

   

HOẠT ĐỘNG 2: Hình thành kiến thức  

Hoạt động 1: Tìm hiểu 

các vật liệu cơ khí phổ 

biến.  

Mục tiêu: - Biết cách 

phân loại các vật liệu cơ 

khí phổ biến. 

Phương pháp dạy học: 1, 

2, 4, 5, 6 

Định hướng phát triển 

năng lực: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 

GV cho HS thảo luận cặp 

đôi 

 

GV vật liệu cơ khí chia 

làm mấy nhóm? đó là 

những nhóm nào? 

  

GV kết luận  

 

 

 

 

HS thảo luận cặp đôi 

HS lắng nghe và suy 

nghĩ 

  

  

  

HS đọc yêu cầu ctìm 

hiểu phần I 

  

  

HS trả lời câu hỏi gv 

  

  

  

  

 

I. Các vật liệu cơ khí 

phổ biến: 

  Được phân làm hai loại: 

- Vật liệu kim loại 

- vật liệu phi kim loại 

1. Vật liệu kim loại: 
- Kim loại đen 

- Kim loại màu: Đồng, 

hợp kim Đồng; Nhôm, 

hợp kim Nhôm. 

 a. Kim loại đen: 

 Thành phần chủ yếu là 

sắt và các bon 

- Thép nếu tỉ lệ Các bon 

< = 2,14% 

 - Gang nếu tỉ lệ các bon 

> 2,14% 

b. Kim loại màu: 



- Tên các kim loại đen 

- Thành phần chủ yếu của 

kim loại đen 

- Nêu hàm lượng các bon 

trong thép, gang (tỉ lệ các 

bon tăng thì độ giòn cứng 

tăng) 

- Tên các loại gang, so 

sánh 

- Tên các loại thép, so 

sánh 

- Ứng dụng của thép gang 

GV cho hs quan sát mẫu 

vật: gang, thép. 

GV 

- Tính chất của kim loại 

màu? ứng dụng? 

- Thực hiện yêu c tìm 

hiểu vào bảng phần 1b 

- Các sản phẩm đó được 

làm bằng vật liệu gì? 

- cho biết ưu điểm của vật 

liệu phi kim loại. 

- Vật liệu phi kim loại 

được phổ biến trong cơ 

khí là chất gi? 

- Cho hs thảo luận: 

+ So sánh 2 loại chất dẻo: 

+ Thực hiện yc tìm hiểu 

phần 2a. 

GV nhận xét, chốt kiến 

thức 

  

Hoạt động 2: Tìm hiểu 

các vật liệu cơ khí phổ 

biến.  

Mục tiêu: - Biết được các 

vật liệu cơ khí phổ biến. 

Phương pháp dạy học: 1, 

2, 3, 4, 5 

Định hướng phát triển 

năng lực: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 

  

  

  

  

HS quan sát mẫu vật: 

Đồng, hợp kim đồng, 

Nhôm, hợp kim nhôm 

HS đọc sgk 

HS quan sát đọc tên vật 

liệu phi kim loại 

HS trả lời câu hỏi gv 

Hs thảo luận, sau đó lên 

báo cáo kết quả, nhóm 

khác nhận 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HS thảo luận nhóm. 

 

 

 

Đọc thông tin SGK 

 

- Dễ kéo dài, dát mỏng. 

- Chống ăn mòn cao. 

- Dẫn nhiệt, dẫn điện tốt 

    Chủ yếu Đồng, nhôm 

và những hợp kim của 

nó. 

2. Vật liệu phi kim loại: 
- Dẫn điện, dẫn nhiệt 

kém. 

- Dễ gia công, không bị 

oxi hóa ít mài mòn 

a. Chất dẻo: 

  Gồm hai loại: 

+ Chất dẻo nhiệt: 

+ Chất dẻo nhiệt rắn: 

b. Cao su: 
  Là vật liệu dẻo, đàn hồi, 

khả năng giảm chấn 

động tốt 

  Có hai loại: 

- Cao su thiên nhiên 

- Cao su nhân tạo       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Tính chất cơ bản 

của vật liệu cơ khí 

1.Tính cơ học: Biểu thị 

khả năng của vật liệu chịu 

ngoại lực tác dụng của 

vật liệu cơ khí: Tính 

cứng, tính dẻo, tính bền. 



GV cho HS thảo luận 

nhóm. 

- Chia lớp thành 4 nhóm 

? Tại sao người ta không 

dùng lọ nhôm, lọ đồng để 

đựng muối mà lại dùng lọ 

thủy tinh, lọ nhựa? 

? Những tính chất nào 

được xem là quan trọng 

trong quá trình chế tạo? 

Gọi Hs nhận xét. 

GV nhận xét và kết luận 

Trả lời                 

 

Trả lời 

 

- Thép cứng hơn nhôm, 

đồng dẻo hơn thép 

 

 

 

Bổ sung 

2. Tính vật lí: Nhiệt độ 

nóng chảy, tính dẫn 

nhiệt,... 

3. Tính hoá học: chịu tác 

dụng của axit, muối, 

chống ăn mòn. 

4. Tính công nghệ: tính 

đúc, tính rèn, tính hàn,... 

HOẠT ĐỘNG 3:  Hoạt động luyện tập  

Mục tiêu: Luyện tập củng cố nội dung bài học 

Phương pháp dạy học: 7 

Định hướng phát triển năng lực: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

           + Vật liệu cơ khí gồm mấy loại chính? 

           + Kim loại được phân loại như thế nào?Cho ví dụ? 

HOẠT ĐỘNG 4: Hoạt động vận dụng  

Mục tiêu: Vận dụng làm bài tập  

Phương pháp dạy học: 1, 2, 4, 5 

Định hướng phát triển năng lực: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

 Quan sát hình ảnh chiếc xe đạp, kể tên những chi tiết được làm bằng vât 

liệu gì ở ô dưới 

  

Thép Nhôm Chất dẻo Cao su 

   

 
 

 

HOẠT ĐỘNG 5: Hoạt động tìm tòi và mở rộng 

Mục tiêu: Tìm tòi và mở rộng kiến thức, khái quát lại toàn bộ nội dung kiến thức 

đã học 

Phương pháp dạy học: 7 

Định hướng phát triển năng lực: 1,2 



Vẽ sơ đồ tư duy cho bài học 

4. Hướng dẫn về nhà: 

- Học thuộc nội dung kiến thức đã học và xem trước bài 20 

 
Giáo viên 
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